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Trả lời trắc nghiệm: 
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Chú ý: -Từ câu 1 đến câu 16 thí sinh điền đáp án trắc nghiệm A, B, C hay D vào bảng trên 


- Từ câu 17 đến câu 20 thí sinh điền đáp số vào các ô tương ứng ở bảng trên ( điền khuyết).

Câu hỏi trắc nghiệm:
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A,B,C, hay D
Câu 1: Khối chóp có diện tích đáy là 
[image: image1.wmf],

B

 chiều cao bằng 
[image: image2.wmf]h

. Thể tích 
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Câu 2:  Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

A. [image: image8.png]


.
B. [image: image9.png]



C. [image: image10.png]



D. [image: image11.png]



Câu 3: Cho hình chóp tứ giác 
[image: image12.wmf].
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 có đáy 
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 là hình vuông cạnh 
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, 
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Câu 4:  Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 
[image: image22.wmf]5

, đáy là hình vuông có cạnh bằng 
[image: image23.wmf]4

. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 5: Cho khối chóp 
[image: image28.wmf].
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, trên ba cạnh 
[image: image29.wmf], , 
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 lần lượt lấy ba điểm 
[image: image30.wmf], , 

¢¢¢

ABC

 sao cho 
[image: image31.wmf]1

2

SASA

¢

=

, 
[image: image32.wmf]1

3

¢

=

SBSB

, 
[image: image33.wmf]1

4

SCSC

¢

=

. Gọi 
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 và 
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 lần lượt là thể tích của các khối chóp 
[image: image36.wmf].
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 và 
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. Khi đó tỉ số 
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Câu 6:  Cho khối chóp 
[image: image43.wmf]OABC

 có 
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, 
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, 
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 đôi một vuông góc tại 
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           A. 
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[image: image53.wmf]24
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D. 
[image: image54.wmf]36
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Câu 7:  Cho hình chóp 
[image: image55.wmf].
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 có 
[image: image56.wmf]SA

 vuông góc mặt đáy, tam giác 
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 vuông tại 
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, 
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. Tính thể tích khối chóp 
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           A. 
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B. 
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C. 
[image: image65.wmf]48.


D. 
[image: image66.wmf]24.


Câu 8:  Cho hình chóp đều 
[image: image67.wmf].
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 có chiều cao bằng 
[image: image68.wmf]2
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 và độ dài cạnh bên bằng 
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. Tính thể tích khối chóp 
[image: image70.wmf].
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Câu 9: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image75.wmf].
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 có 
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, 
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. Tính thể tích khối hộp 
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Câu 10: Cho khối lăng trụ đứng 
[image: image91.wmf].
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 có 
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, đáy 
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 là tam giác vuông cân tại 
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 và 
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. Tính thể tích 
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 của khối lăng trụ đã cho.
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Câu 11: Cho khối lăng trụ tam giác 
[image: image101.wmf].
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 có thể tích bằng 
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. Tính thể tích 
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 của khối chóp 
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Câu 12:  Cho hình chóp 
[image: image109.wmf].
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 có đáy là tam giác đều cạnh 
[image: image110.wmf]2
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 và thể tích bằng 
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. Tính chiều cao 
[image: image112.wmf]h

 của hình chóp đã cho.
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Câu 13:  Cho hình chóp 
[image: image117.wmf].
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có đáy hình vuông cạnh 
[image: image118.wmf]a

; 
[image: image119.wmf]SA

 vuông góc mặt đáy; Góc giữa 
[image: image120.wmf]SC

 và mặt đáy của hình chóp bằng 
[image: image121.wmf]0
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. Thể tích khối chóp 
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Câu 14:  Cho hình chóp 
[image: image127.wmf].
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 có đáy 
[image: image128.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật, 
[image: image129.wmf]SAB
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 đều cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
[image: image130.wmf](
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. Biết 
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 tạo với 
[image: image132.wmf](
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 một góc bằng 
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. Tính thể tích 
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 của khối chóp 
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Câu 15: Cho hình hộp đứng 
[image: image140.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

 có đáy 
[image: image141.wmf]ABCD

 là hình thoi cạnh 
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 hợp với đáy 
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 một góc 
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. Thể tích của khối hộp là
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Câu 16: Cho lăng trụ đứng tam giác 
[image: image151.wmf].
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 có đáy 
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 là tam giác vuông cân tại 
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 với 
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. Gọi M là trung điểm 
[image: image155.wmf]'',

AC

 biết 
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 hợp với mặt phẳng 
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 một góc 
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. Thể tích khối lăng trụ
[image: image159.wmf].
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Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.

Câu 17:  Cho khối lăng trụ tam giác 
[image: image164.wmf].
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. Tính tỉ số thể tích giữa khối đa diện 
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 và khối lăng trụ 
[image: image166.wmf].
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Câu 18:
Cho tứ diện đều 
[image: image167.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 3. Gọi 
[image: image168.wmf],
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 lần lượt là các điểm thuộc các cạnh 
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 Lấy điểm bất kỳ 
[image: image171.wmf]P

 trên cạnh 
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(khác 
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). Tính thể tích khối tứ diện 
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Câu 19: Cho lăng trụ 
[image: image175.wmf].
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 có đáy 
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 là hình chữ nhật với 
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 và mặt phẳng 
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 tạo với nhau góc 
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. Tính thể tích khối lăng trụ 
[image: image185.wmf].
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Câu 20:  Cho tam giác 
[image: image186.wmf]OAB

 đều cạnh 
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. Trên đường thẳng 
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 qua 
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 và vuông góc với mặt phẳng 
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 lấy điểm 
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 sao cho 
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. Gọi 
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 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
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 trên 
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 và 
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. Gọi 
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 là giao điểm của 
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 và 
[image: image199.wmf]d

(hình vẽ minh họa bên dưới). Tìm giá trị của  
[image: image200.wmf]x

 theo 
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 để thể tích khối tứ diện 
[image: image202.wmf]ABMN

 có giá trị nhỏ nhất.
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---------------------HẾT----------------------
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ                                     ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

                  TỔ TOÁN                                                  Môn : Hình học 12 NC . Thời gian làm bài : 45 phút
                                                                                    -----------------------------(((----------------------------
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Chú ý: -Từ câu 1 đến câu 16 thí sinh điền đáp án trắc nghiệm A, B, C hay D vào bảng trên 


- Từ câu 17 đến câu 20 thí sinh điền đáp số vào các ô tương ứng ở bảng trên ( điền khuyết).

Câu hỏi trắc nghiệm:

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A,B,C hay D

Câu 1: Số cạnh của một hình hộp chữ nhật là:
                  A. 8.


B. 16.



C.12.


D. 9.

Câu 2: Khối lăng trụ có diện tích đáy là 
[image: image204.wmf],
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 chiều cao bằng 
[image: image205.wmf]h

. Thể tích 
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 khối lăng trụ là:
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Câu 3:  Hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh bên khác độ dài cạnh đáy có mấy mặt phẳng đối xứng?
A. 
[image: image211.wmf]4
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B. 
[image: image212.wmf]3
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C. 
[image: image213.wmf]6

.
D. 
[image: image214.wmf]5
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Câu 4: Cho hình chóp 
[image: image215.wmf].
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 Tính theo a thể tích V của khối chóp 
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Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image224.wmf]..
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[image: image228.wmf]..

ABCDABCD

¢¢¢¢


A. 
[image: image229.wmf]3

2.

a

 
B. 
[image: image230.wmf]2

6.

a


C. 
[image: image231.wmf]3

6.

a


D. 
[image: image232.wmf]2

2.

a


Câu 6: Cho tứ diện 
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
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Câu 7: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image245.wmf].
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  có cạnh đáy bằng 
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Câu 8: Cho hình chóp 
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 có đáy 
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 là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp 
[image: image258.wmf].
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Câu 9: Cho khối chóp 
[image: image263.wmf].
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Câu 10: Cho lăng trụ đứng tam giác 
[image: image275.wmf].
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Câu 11: Cho khối lăng trụ đứng 
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[image: image291.wmf]V

 của khối lăng trụ đã cho.
A. 
[image: image292.wmf]3

Va

=

.
B. 
[image: image293.wmf]3

2

a

V

=

.
C. 
[image: image294.wmf]3

2

Va

=

.
D. 
[image: image295.wmf]3

3

a

V

=

.

Câu 12: Cho khối chóp 
[image: image296.wmf].
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Câu 13: Cho khối tứ diện 
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Câu 7:  Cho hình chóp 
[image: image318.wmf].
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Câu 8: Cho hình chóp 
[image: image332.wmf].
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[image: image334.wmf]SAB

D

 đều cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
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Câu 16: Cho hình chóp [image: image345.wmf].
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Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.

Câu 17:  Cho khối lăng trụ tam giác 
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Câu 18:
Cho tứ diện đều 
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Câu 19: Cho lăng trụ 
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ABCDABCD

¢¢¢¢

 có đáy 
[image: image368.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật với 
[image: image369.wmf]6

AB

=

, 
[image: image370.wmf]3

AD

=

, 
[image: image371.wmf]3

AC

¢

=

 và mặt phẳng 
[image: image372.wmf](

)

AACC

¢¢

 vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng 
[image: image373.wmf](

)

AACC

¢¢

, 
[image: image374.wmf](

)

AABB

¢¢

 tạo với nhau góc 
[image: image375.wmf]a

 thỏa mãn 
[image: image376.wmf]tan2

a

=

. Tính thể tích khối lăng trụ 
[image: image377.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

.
Câu 20: Cho tam giác 
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Câu hỏi trắc nghiệm:

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A,B,C hay D

Câu 1: Cho hình chóp 
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Câu 2: Khối chóp có diện tích đáy là 
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Câu 3: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
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Câu 4: Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 
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Câu 5: Cho hình chóp tứ giác 
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Câu 6: Cho khối chóp 
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Câu 7: Cho khối chóp 
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Câu 8: Cho khối lăng trụ đứng 
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Câu 9: Cho hình hộp chữ nhật 
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Câu 10: Cho hình chóp đều 
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Câu 11: Cho hình chóp 
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Câu 12: Cho khối lăng trụ tam giác 
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Câu 13: Cho hình hộp đứng 
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Câu 14: Cho hình chóp 
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Câu 15: Cho lăng trụ đứng tam giác 
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Câu 16: Cho hình chóp 
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a

. Tính chiều cao 
[image: image555.wmf]h

 của hình chóp đã cho.

A. 
[image: image556.wmf]3
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.
B. 
[image: image557.wmf]3
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.
C. 
[image: image558.wmf]3
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.
D. 
[image: image559.wmf]3
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.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết

Câu 17:  Cho khối lăng trụ tam giác 
[image: image560.wmf].

ABCABC

¢¢¢

. Tính tỉ số thể tích giữa khối chóp 
[image: image561.wmf].''

CAABB

 và khối lăng trụ 
[image: image562.wmf].

ABCABC

¢¢¢

.

Câu 18:
Cho tứ diện đều 
[image: image563.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 6. Gọi 
[image: image564.wmf],

MN

 lần lượt là các điểm thuộc các cạnh 
[image: image565.wmf],

ADBD

 sao cho 
[image: image566.wmf]1

.

6

DMDN
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 Lấy điểm bất kỳ 
[image: image567.wmf]P

 trên cạnh 
[image: image568.wmf]AB

(khác 
[image: image569.wmf],

AB

). Tính thể tích khối tứ diện 
[image: image570.wmf]PMNC

.

Câu 19: Cho lăng trụ 
[image: image571.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

 có đáy 
[image: image572.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật với 
[image: image573.wmf]6

AB

=

, 
[image: image574.wmf]3

AD

=

, 
[image: image575.wmf]3

AC

¢

=

 và mặt phẳng 
[image: image576.wmf](

)

AACC

¢¢

 vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng 
[image: image577.wmf](

)

AACC

¢¢

, 
[image: image578.wmf](

)

AABB

¢¢

 tạo với nhau một góc 
[image: image579.wmf]0

45

 . Tính thể tích khối lăng trụ 
[image: image580.wmf].

ABCDABCD
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Câu 20:  Cho tam giác 
[image: image581.wmf]OAB

 đều cạnh 
[image: image582.wmf]3

a

 . Trên đường thẳng 
[image: image583.wmf]d

 qua 
[image: image584.wmf]O

 và vuông góc với mặt phẳng 
[image: image585.wmf](

)

OAB

 lấy điểm 
[image: image586.wmf]M

 sao cho 
[image: image587.wmf]OMx

=

. Gọi 
[image: image588.wmf], 

EF

 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
[image: image589.wmf]A

 trên 
[image: image590.wmf]MB

 và 
[image: image591.wmf]OB

. Gọi 
[image: image592.wmf]N

 là giao điểm của 
[image: image593.wmf]EF

 và 
[image: image594.wmf]d

(hình vẽ minh họa bên dưới). Tìm giá trị của  
[image: image595.wmf]x

 theo 
[image: image596.wmf]a

 để thể tích khối tứ diện 
[image: image597.wmf]ABMN

 có giá trị nhỏ nhất.
[image: image598.png]MkWAM
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Họ và tên học sinh: …………………..……………………………………..Lớp: …………..

Trả lời trắc nghiệm: 
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Chú ý: -Từ câu 1 đến câu 16 thí sinh điền đáp án trắc nghiệm A, B, C hay D vào bảng trên 


- Từ câu 17 đến câu 20 thí sinh điền đáp số  vào các ô tương ứng ở bảng trên ( điền khuyết).

Câu hỏi trắc nghiệm:

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A,B,C hay D
Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image599.wmf].

SABC

  có cạnh đáy bằng 
[image: image600.wmf]3

a

, đường cao bằng
[image: image601.wmf]a

. Tính thể tích
[image: image602.wmf]V

của khối chóp 
[image: image603.wmf].
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B. 
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C. 
[image: image606.wmf]3
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D. 
[image: image607.wmf]3
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Câu 2: Số cạnh của một hình hộp chữ nhật là:

A. 16.
B. 12.
C. 8.
D. 9.

Câu 3: Khối lăng trụ có diện tích đáy là 
[image: image608.wmf],

B

 chiều cao bằng 
[image: image609.wmf]h

. Thể tích 
[image: image610.wmf]V

 khối lăng trụ là:

A. 
[image: image611.wmf]1
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B. 
[image: image612.wmf]1
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C. 
[image: image613.wmf]1
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D. 
[image: image614.wmf].
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Câu 4: Cho hình chóp 
[image: image615.wmf].
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 có 
[image: image616.wmf](
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[image: image617.wmf]ABC
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 vuông cân tại A, 
[image: image618.wmf].
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 Tính theo a thể tích V của khối chóp 
[image: image619.wmf].
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2.

Va

=


D. 
[image: image623.wmf]3
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Câu 5: Hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh bên khác độ dài cạnh đáy có mấy mặt phẳng đối xứng?
A. 
[image: image624.wmf]3

.
B. 
[image: image625.wmf]5

.
C. 
[image: image626.wmf]6

.
D. 
[image: image627.wmf]4

.
Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image628.wmf]..
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 Biết 
[image: image629.wmf],
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[image: image630.wmf]2,
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 Tính thể tích khối hộp 
[image: image632.wmf]..
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2.

a


D. 
[image: image636.wmf]2
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Câu 7: Cho tứ diện 
[image: image637.wmf]MNPQ

. Gọi 
[image: image638.wmf]I

; 
[image: image639.wmf]J

; 
[image: image640.wmf]K

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image641.wmf]MN

; 
[image: image642.wmf]MP

; 
[image: image643.wmf]MQ

. Tỉ số thể tích 
[image: image644.wmf]MIJK

MNPQ

V

V

 bằng:
A. 
[image: image645.wmf]1
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B. 
[image: image646.wmf]1
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.
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[image: image647.wmf]1
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.
D. 
[image: image648.wmf]1

4

.

Câu 8: Cho lăng trụ đứng tam giác 
[image: image649.wmf].

MNPMNP
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 có đáy 
[image: image650.wmf]MNP

 là tam giác đều cạnh 
[image: image651.wmf]a

, đường chéo 
[image: image652.wmf]MP

¢

 tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 
[image: image653.wmf]60

°

. Tính theo 
[image: image654.wmf]a

 thể tích của khối lăng trụ 
[image: image655.wmf].

MNPMNP
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A. 
[image: image656.wmf]3
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B. 
[image: image657.wmf]3

2

3

a

.
C. 
[image: image658.wmf]3
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.
D. 
[image: image659.wmf]3
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Câu 9: Cho khối chóp 
[image: image660.wmf].

SABC

 có 
[image: image661.wmf]SA

 vuông góc với 
[image: image662.wmf](

)

ABC

, đáy 
[image: image663.wmf]ABC

 là tam giác vuông cân tại 
[image: image664.wmf]A

,
[image: image665.wmf]2
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 ,
[image: image666.wmf]22
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 . Tính thể tích khối chóp 
[image: image667.wmf].
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A. 
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C. 
[image: image670.wmf]3
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D. 
[image: image671.wmf]3
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.
Câu 10: Cho hình chóp 
[image: image672.wmf].
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 có đáy 
[image: image673.wmf]ABCD

 là hình vuông cạnh 
[image: image674.wmf]23
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, mặt bên 
[image: image675.wmf]SAB

 là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp 
[image: image676.wmf].
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 là:
A. 
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[image: image678.wmf]3
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[image: image679.wmf]3

15

a

.
D. 
[image: image680.wmf]3
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.
Câu 11: Cho hình chóp 
[image: image681.wmf].
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 có 
[image: image682.wmf]SAB

 đều cạnh
[image: image683.wmf]a

 , tam giác 
[image: image684.wmf]ABC

 vuông cân tại
[image: image685.wmf]C

. Hình chiếu vuông của
[image: image686.wmf]S

lên 
[image: image687.wmf](
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 là trung điểm của cạnh
[image: image688.wmf]AB

. Thể tích khối chóp 
[image: image689.wmf].
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 tính theo 
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Câu 12: Cho khối lăng trụ đứng 
[image: image695.wmf].

ABCABC

¢¢¢

 có 
[image: image696.wmf]2
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, đáy 
[image: image697.wmf]ABC

 là tam giác vuông cân tại 
[image: image698.wmf]B

 và 
[image: image699.wmf]2
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. Tính thể tích 
[image: image700.wmf]V

 của khối lăng trụ đã cho.
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Câu 13: Cho hình chóp 
[image: image705.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image706.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật,
[image: image707.wmf]SAB

D

 đều cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
[image: image708.wmf](

)
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. Biết 
[image: image709.wmf](
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 tạo với 
[image: image710.wmf](
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ABCD

 một góc bằng 
[image: image711.wmf]0
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. Tính thể tích 
[image: image712.wmf]V

của khối chóp 
[image: image713.wmf]..
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[image: image717.wmf]3
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Câu 14: Cho khối tứ diện 
[image: image718.wmf]ABCD

 có thể tích bằng 
[image: image719.wmf]80.

 Tam giác 
[image: image720.wmf]BCD

 vuông cân tại 
[image: image721.wmf]B

 và 
[image: image722.wmf]4.
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 Khoảng cách từ điểm 
[image: image723.wmf]A

 đến mặt phẳng 
[image: image724.wmf](

)

BCD

 bằng:

A. 
[image: image725.wmf]15.


B. 
[image: image726.wmf]5.


C. 
[image: image727.wmf]10.


D. 
[image: image728.wmf]30.


Câu 15: Cho hình chóp [image: image729.wmf].

SABCD

 có đáy là hình vuông cạnh [image: image730.wmf]a

, [image: image731.wmf]SA

 vuông góc với đáy, [image: image732.wmf]SC

 tạo với mặt phẳng [image: image733.wmf](

)

SAB

 một góc [image: image734.wmf]0
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. Tính thể tích khối chóp[image: image735.wmf].
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A. 
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B.[image: image737.wmf]3
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C.[image: image738.wmf]3
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[image: image739.wmf]3
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Câu 16: Cho khối chóp 
[image: image740.wmf].

SABC

 có thể tích bằng 60. Gọi 
[image: image741.wmf]M

 là trung điểm cạnh 
[image: image742.wmf]SB

và 
[image: image743.wmf]N

 là điểm thuộc cạnh 
[image: image744.wmf]SC

 sao cho 
[image: image745.wmf]2.

CNNS

=

 Tính thể tích khối chóp 
[image: image746.wmf].

SAMN


A. 
[image: image747.wmf]10.


B. 
[image: image748.wmf]15.


C. 
[image: image749.wmf]7,5.


D. 
[image: image750.wmf]20.


Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết.

Câu 17:  Cho khối lăng trụ tam giác 
[image: image751.wmf].
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. Tính tỉ số thể tích giữa khối chóp 
[image: image752.wmf]'.''
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 và khối lăng trụ 
[image: image753.wmf].
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Câu 18:
Cho tứ diện đều 
[image: image754.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 5. Gọi 
[image: image755.wmf],

MN

 lần lượt là các điểm thuộc các cạnh 
[image: image756.wmf],
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 sao cho 
[image: image757.wmf]1
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 Lấy điểm bất kỳ 
[image: image758.wmf]P

 trên cạnh 
[image: image759.wmf]AB

(khác 
[image: image760.wmf],

AB

). Tính thể tích khối tứ diện 
[image: image761.wmf].

PMNC


Câu 19: Cho lăng trụ 
[image: image762.wmf].
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 có đáy 
[image: image763.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật với 
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AB

=

, 
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 và mặt phẳng 
[image: image767.wmf](

)

AACC
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 vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng 
[image: image768.wmf](

)
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, 
[image: image769.wmf](

)
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 tạo với nhau một góc 
[image: image770.wmf]0

60

  . Tính thể tích khối lăng trụ 
[image: image771.wmf].
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Câu 20:  Cho tam giác 
[image: image772.wmf]OAB

 đều cạnh 
[image: image773.wmf]4

a

. Trên đường thẳng 
[image: image774.wmf]d

 qua 
[image: image775.wmf]O

 và vuông góc với mặt phẳng 
[image: image776.wmf](

)

OAB

 lấy điểm 
[image: image777.wmf]M

 sao cho 
[image: image778.wmf]OMx

=

. Gọi 
[image: image779.wmf], 

EF

 lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
[image: image780.wmf]A

 trên 
[image: image781.wmf]MB

 và 
[image: image782.wmf]OB

. Gọi 
[image: image783.wmf]N

 là giao điểm của 
[image: image784.wmf]EF

 và 
[image: image785.wmf]d

(hình vẽ minh họa bên dưới).  Tìm giá trị của  
[image: image786.wmf]x

 theo 
[image: image787.wmf]a

 để thể tích khối tứ diện 
[image: image788.wmf]ABMN

 có giá trị nhỏ nhất.
[image: image789.png]MkWAM
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